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QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	Thông tư thay thế Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	 Cơ bản kế thừa nội dụng về phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2, Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an; Cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh; Công an xã, phường, đặc khu.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại  Điều 8 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Căn cước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2026
	Điều chỉnh, bổ sung đối tượng áp dụng để phù hợp với quy định của Luật Căn cước 2023, Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Căn cước (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày  13 tháng 02 năm 2026);

	Điều 3. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tính theo số lượng thông tin) gồm:

a) Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC01);

b) Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (ký hiệu SPDC02);

c) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin khai thác qua cổng dịch vụ công (ký hiệu SPDC03);

d) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin khai thác qua ứng dụng phần mềm (ký hiệu SPDC04);

đ) Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (ký hiệu SPDC05);

e) Kết quả thống kê bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC06);

g) Kết quả thống kê, phân tích bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC07);

h) Kết quả thống kê, phân tích, dự báo bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC08).
	Điều 3. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin, kết quả xử lý, phân tích dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm:

a) Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC01);

b) Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (ký hiệu SPDC02);

c) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (ký hiệu SPDC03);

d) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (ký hiệu SPDC04);

đ) Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác cung cấp (ký hiệu SPDC05);

e) Kết quả thống kê bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC06);

g) Kết quả thống kê, phân tích bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC07);

h) Kết quả thống kê, phân tích, dự báo bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC08); 

i) Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu công dân bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC09);

k) Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC10).


	(1) Bổ sung “Kết quả xử lý, phân tích dữ liệu” tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy định chung về sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với danh mục sản phẩm cụ thể tại khoản 2 Điều này. Hiện nay, khoản 1 Điều 3 đang quy định sản phẩm theo hướng cung cấp “thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, trong khi tại khoản 2 đã bao gồm các sản phẩm có tính chất xử lý dữ liệu như kết quả thống kê, phân tích, dự báo. Do đó, việc bổ sung nội dung “kết quả xử lý, phân tích dữ liệu” vào khoản 1 là cần thiết để phản ánh đầy đủ bản chất của các sản phẩm đã được quy định và các sản phẩm dự kiến bổ sung, trong đó có sản phẩm phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu công dân.

(2) Lược bỏ cụm từ (tính theo số lượng thông tin) tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BCA quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư số 08/2022/TT-BCA hiện đang quy định “Danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tính theo số lượng thông tin) gồm: …”. Cách quy định này phù hợp với một số sản phẩm có tính chất cung cấp, trả kết quả thông tin trực tiếp. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm hiện hành đồng thời bao gồm cả các sản phẩm thống kê, phân tích, dự báo. Trên thực tế, sự khác biệt về bản chất giữa các nhóm sản phẩm này cũng đã được thể hiện trong quy định pháp luật có liên quan về mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: đối với các sản phẩm SPDC01, SPDC02, SPDC03, SPDC04, SPDC05, mức thu được xác định theo trường thông tin; trong khi đó, đối với sản phẩm SPDC06 là kết quả thống kê, mức thu được xác định theo báo cáo, còn SPDC07, SPDC08 được xác định trên cơ sở mức phí của báo cáo kết quả thống kê. Do đó, việc tiếp tục sử dụng cụm từ “tính theo số lượng thông tin” tại phần dẫn chung của toàn bộ danh mục sản phẩm chưa phản ánh đầy đủ, chính xác bản chất đa dạng của các nhóm sản phẩm đã được quy định. Việc rà soát, chỉnh lý nội dung này theo hướng bỏ cụm từ nêu trên là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, bao quát, minh bạch của quy định, đồng thời tạo cơ sở kỹ thuật pháp lý phù hợp cho việc kế thừa các sản phẩm hiện hành và bổ sung các sản phẩm mới.

(3) Bổ sung từ “đề nghị” vào các điểm c, d và thay thế từ “cung cấp” bằng từ “khai thác” để đảm bảo đồng bộ cụm từ “đề nghị khai thác” trong quy định tại các điểm b, c, d, đ. Qua đó đảm bảo về kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm.

Bỏ từ “ứng dụng” sau từ “phần mềm” tại điểm d nhằm đảm bảo tương thích với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.

(4) Bổ sung điểm I và điểm k tại khoản 2 Điều 3 gồm “Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu công dân bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC09)” và “Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC10).”.
Hiện nay, các sản phẩm được quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BCA hiện nay chủ yếu tập trung vào việc xác thực, cung cấp thông tin, trả lời kết quả khai thác hoặc cung cấp kết quả thống kê, phân tích, dự báo trên dữ liệu dân cư. Trong khi đó, thực tiễn quản lý nhà nước, phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm theo hướng bổ sung các kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Việc bổ sung các sản phẩm nêu trên có cơ sở từ vai trò, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng các nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin hợp pháp. Trên cơ sở đó, việc bổ sung sản phẩm “Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu công dân bằng văn bản điện tử, văn bản giấy” và sản phẩm “Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh bằng văn bản điện tử, văn bản giấy” là cần thiết, nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời bảo đảm việc khai thác, sử dụng thông tin được thực hiện đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng điều kiện và theo quy định của pháp luật.

	Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2022.
	Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2026.

2. Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các quy định trước đây của Bộ Công an trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực thi hành.
	Quy định trên nhằm xác định rõ thời điểm có hiệu lực thi hành, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong áp dụng các quy định về danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, quy định này nhằm thay thế Thông tư số 08/2022/TT-BCA và bãi bỏ các quy định trước đây không còn phù hợp, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức thực hiện. 

	Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.
	Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức , cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.
	Cơ bản kế thừa nội dụng về Trách nhiệm thi hành tại Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư


